
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL

01 2320120408 1 TC/K24DH Lê Đại Dương 07/09/1999 K24AĐH 3.65    4.00    3.00    3.00    3.33    3.40     G

02 2321122008 2 TC/K24DH Trần Tấn Đạt 29/10/1999 K24DLK 3.65    4.00    4.00    4.00    3.65    3.86     XS

03 23207110075 3 TC/K24DH Ngô Thị Minh Ngọc 04/11/1999 K24DLK 3.00    3.65    2.33    4.00    3.65    3.33     G

04 2321124126 4 TC/K24DH Nguyễn Văn Anh Vũ 08/08/1999 K24DLK 1.65    2.33    1.65    3.33    3.33    2.46     TB

05 2221718131 5 TC/K24DH Trần Thanh Thanh Tâm 10/01/1998 K24DLK 4.00    3.00    2.00    4.00    2.33    3.07     K

06 2320322952 6 TC/K24DH Lê Thị Phương Anh 29/06/1999 K24DLL 3.33    4.00    2.33    2.00    2.33    2.80     K

07 2321321323 7 TC/K24DH Lê Đình Duy Nguyên 06/05/1999 K24DLL 3.33    1.00    4.00    1.65    2.33    2.46     TB

08 2321123217 8 TC/K24DH Nguyễn Tùng Lâm 14/01/1999 K24DLL 2.00    1.65    3.00    3.00    1.65    2.26     TB

09 24211603537 9 TC/K24DH Nguyễn Anh Quốc Huy 10/06/1999 K24EVT 3.33    3.65    3.00    2.65    3.65    3.26     G

10 2320315284 10 TC/K24DH Võ Thị Thu Hiền 12/04/1999 K24NTQ 2.33    3.00    1.65    2.00    2.65    2.33     TB

11 2321122528 11 TC/K24DH Bùi Quốc Tùng 24/03/1999 K24PSU_DLK 3.33    4.00    2.33    2.33    2.33    2.86     K

12 2321122720 12 TC/K24DH Nguyễn Đắc Hưng 30/07/1999 K24PSU_QTH 2.65    4.00    4.00    2.00    2.00    2.93     K

13 2321125078 13 TC/K24DH Nguyễn Minh Hải 10/09/1999 K24QTM 1.00    1.65    4.00    1.65    3.00    2.26     TB

14 2321530858 14 TC/K24DH Nguyễn Tấn Hiển 12/11/1998 K24XDD 1.65    2.33    2.33    2.00    1.65    2.00     TB

15 2320539676 15 TC/K24DH Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân 16/08/1999 K24YDR 2.65    1.65    1.65    1.65    2.65    2.05     TB

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL

01 2320514917 1 TC/K25DH Đỗ Thị Thu Thảo 14/03/1998 K25NAD 2.65    1.65    2.00    3.65    3.00    2.59     K
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